
KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG 

HƯỚNG TỚI CHUỖI CUNG ỨNG KHÔNG PHÁ RỪNG  
VÀ KHÔNG CHUYỂN ĐỔI ĐẤT ĐAI 

 Phạm vi: áp dụng cho nguyên liệu nhóm 1 và nhóm 2 có rủi ro Legal DC Trung bình và Cao 

 Ngày hạn chót: 31/12/2020 

 Ngày mục tiêu theo khuyến nghị của “Sáng kiến Khung Trách nhiệm giải trình” (AFi) không 

muộn hơn năm 2025, tuy nhiên do những yếu tố khách quan Công ty sẽ chọn sau ngày khuyến 

nghị, cụ thể:  

1) Nhóm 1 - Soybean meal (SBM) 
─ Hiện trạng: nhập khẩu từ Argentina 
─ Ngày mục tiêu: 31/12/2028 

STT Nguồn Nội dung 
Hiện 
trạng 

Cột mốc 

31/12/2026 

Cột mốc 

31/12/2027 

Cột mốc 

31/12/2028 

1 Argentina 
Nhà cung cấp L* A* S* bổ sung đầy đủ thông 
tin truy xuất nguồn gốc đậu nành tối thiểu 
đến cấp độ / khu vực / trang trại / đồn điền 

0% 30% 60% 100% 

2 Argentina 

Nhà cung cấp S* Y* S* A* bổ sung đầy đủ 
thông tin truy xuất nguồn gốc đậu nành tối 
thiểu đến cấp độ / khu vực / trang trại / đồn 
điền 

0% 35% 60% 100% 

3 Argentina 

Nhà cung cấp C* S* A* C* I* bổ sung đầy đủ 
thông tin truy xuất nguồn gốc đậu nành tối 
thiểu đến cấp độ / khu vực / trang trại / đồn 
điền 

0% 30% 60% 100% 

4 Argentina 
Nhà cung cấp V* A* S* bổ sung đầy đủ thông 
tin truy xuất nguồn gốc đậu nành tối thiểu 
đến cấp độ / khu vực / trang trại / đồn điền 

0% 30% 60% 100% 

5 Argentina 

Nhà cung cấp C* I* A* S* bổ sung đầy đủ 
thông tin truy xuất nguồn gốc đậu nành tối 
thiểu đến cấp độ / khu vực / trang trại / đồn 
điền 

0% 35% 60% 100% 

6 Argentina 
Nhà cung cấp M* A* S* bổ sung đầy đủ thông 
tin truy xuất nguồn gốc đậu nành tối thiểu 
đến cấp độ / khu vực / trang trại / đồn điền 

0% 35% 60% 100% 

 



7 Argentina 
Nhà cung cấp B* A* S* bổ sung đầy đủ thông 
tin truy xuất nguồn gốc đậu nành tối thiểu 
đến cấp độ / khu vực / trang trại / đồn điền 

0% 30% 60% 100% 

 

2) Nhóm 2 – Rice bran  
─ Hiện trạng: Nguồn Việt Nam 
─ Ngày mục tiêu: 31/12/2026 

STT Nguồn Nội dung 
Hiện 
trạng 

Cột mốc 

31/12/2026 

Cột mốc 

31/12/2027 

Cột mốc 

31/12/2028 

1 Vietnam 
Nhà cung cấp H* T* bổ sung đầy đủ thông tin 
truy xuất nguồn gốc lúa tối thiểu đến cấp độ / 
khu vực / trang trại / đồn điền 

0% 100%   

2 Vietnam 
Nhà cung cấp D* V* bổ sung đầy đủ thông tin 
truy xuất nguồn gốc lúa tối thiểu đến cấp độ / 
khu vực / trang trại / đồn điền 

0% 100%   

3 Vietnam 
Nhà cung cấp T* K* bổ sung đầy đủ thông tin 
truy xuất nguồn gốc lúa tối thiểu đến cấp độ / 
khu vực / trang trại / đồn điền 

0% 100%   

 

3) Nhóm 2 – Cassava  
─ Hiện trạng: Nguồn Cambodia 
─ Ngày mục tiêu: 31/12/2026 

STT Nguồn Nội dung 
Hiện 
trạng 

Cột mốc 

31/12/2026 

Cột mốc 

31/12/2027 

Cột mốc 

31/12/2028 

1 Cambodia 

Nhà cung cấp K* N* T* bổ sung đầy đủ 
thông tin truy xuất nguồn gốc Khoai mì tối 
thiểu đến cấp độ / khu vực / trang trại / đồn 
điền 

0% 100%   

 


